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Tóm tắt  

Theo dữ liệu phân tích mực nước tại Trạm Thủy văn Cà Mau trong 30 năm (1990 - 2019), kết quả phân tích cho thấy 

sau năm 2006, mực nước dâng nhanh và bất thường không theo các quy luật xảy ra trước đó, điều này cũng đã được ghi 

nhận tại các công trình nghiên cứu mực nước trong vùng Biển Đông. Đặc biệt sự xuất hiện mực nước trung bình năm 

dâng nhanh bất thường trong giai đoạn 2015 – 2017, có thể hình thành trạng thái cân bằng mực nước trung bình mới 

cho vùng nghiên cứu. 

Từ khóa: Mực nước; dao động mực nước biển; dị thường mực nước; biến đổi khí hậu. 

Abstract  

According to the data analysis of water level at Ca Mau hydrological station for 30 years (1990 - 2019), after 2006, the 

water level rises rapidly and anomaly, not following the rules that occurred before; this has been recorded in the studies 

of water levels in the Bien Dong Sea. Particularly, the occurrence of an abnormally fast increase in the average annual 

water level in the period of 2015 – 2017 can form a new average water level equilibrium for the study area.  

Keywords: Water level; sea level variability; water level anomaly; climate change. 

1.  Đặt vấn đề 

Theo tổng hợp dữ liệu mực nước biển toàn 

cầu của Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí 

hậu, từ năm 1901 đến năm 2018, mực nước 

biển toàn cầu đã tăng hơn 20cm (Hình 1.1). Sự 

thay đổi mực nước biển rất khó xác định được, 

vì sự thay đổi mực nước biển có được từ hai bộ 

dữ liệu rất khác nhau đó là máy đo thủy triều và 

vệ tinh. Trong hệ thống thước đo thủy triều 

thông thường, mực nước biển được đo tương 

ứng với điểm chuẩn đo thủy triều trên đất liền. 

Vấn đề chính là bề mặt đất năng động hơn 

nhiều so với những gì mọi người nghĩ, với rất 

nhiều chuyển động thẳng đứng, và những 

chuyển động này được bao gồm trong số liệu 

đo được. Theo Maslin (2021) [1] thì các chuyển 
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động thẳng đứng có thể xảy ra do sự nén chặt 

địa chất thông thường của trầm tích đồng bằng, 

sự rút nước ngầm từ các tầng chứa nước ven 

biển, sự nâng lên liên quan đến các mảng kiến 

tạo va chạm, hoặc quá trình tiếp diễn sự phục 

hồi của băng hà, và sự bù đắp ở những nơi 

khác, liên quan đến sự kết thúc của kỷ băng hà 

cuối cùng. Sự phục hồi là do trọng lượng bị loại 

bỏ nhanh chóng khi các tảng băng khổng lồ tan 

chảy, do đó, vùng đất bị đè nặng từ từ tăng trở 

lại vị trí ban đầu. Trong khi đó, vấn đề với dữ 

liệu vệ tinh là thời gian được bao phủ quá ngắn. 

Dữ liệu vệ tinh tốt nhất bắt đầu vào tháng 1 

năm 1993 và cho thấy xu hướng mực nước biển 

dâng trên 35mm mỗi thập kỷ. Điều này có 

nghĩa là dữ liệu vệ tinh phải được kết hợp với 

dữ liệu đo thủy triều để xem xét các xu hướng 

dài hạn (Maslin, 2021) [1]. 

 

Hình 1.1. Sự thay đổi mực nước biển trung bình toàn cầu (theo Maslin, 2021) 

Các tác động vật lý của mực nước biển dâng 

đã được ghi nhận trong một số nghiên 

cứu. Thay đổi bờ biển, xâm nhập mặn vào nước 

ngầm, gia tăng tần suất và cường độ lũ lụt, xói 

mòn và các hiểm họa ven biển cực đoan khác 

có liên quan đến mực nước biển dâng, với nguy 

cơ xóa sổ một số đảo thấp và phá hủy các sinh 

cảnh ven biển dễ bị tổn thương (Werner & 

Simmons, 2009 [2]; Nicholls & Cazenave, 

2010 [3]; Cazenave & Llovel, 2010 [4]; Church 

& White, 2011 [5]).  

Để giải quyết những mối nguy hiểm này, 

việc hiểu rõ quy luật thay đổi mực nước 

biển trong quá khứ là cần thiết để xác định đặc 

điểm xu hướng hiện tại và ước tính các kịch 

bản trong tương lai. Điều này sẽ cho phép ra 

quyết định dựa trên bằng chứng để thực hiện 

các biện pháp giảm thiểu và thích ứng hiệu quả 

 (Cazenave và cs., 2018 [6]). Nước biển dâng 

do biến đổi khí hậu có thể gây ra tác động kinh 

tế xã hội đáng kể và ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến môi trường tự nhiên và hệ sinh thái ở các 

vùng ven biển. Sự thay đổi của mực nước biển 

có thể xảy ra trên nhiều quy mô thời gian và 

không gian, và có thể có nhiều yếu tố góp phần 

làm cho nó trở thành một thước đo quan trọng 

của biến đổi khí hậu (Milne và cs., 2009 [7]; 

Church và cs., 2010 [5]). Fu và cs. (2021) [8] 

đã chứng minh sự biến đổi mực nước biển ở 

Biển Đông qua nghiên cứu bằng phương pháp 

đo độ cao vệ tinh và dữ liệu đo thủy triều trong 

24 năm giai đoạn 1993 - 2016 đã cho thấy mức 

tăng 4,42 ± 0,25mm/năm trong giai đoạn 1993 - 

2016. 

Ở Việt Nam, theo số liệu mực nước quan 

trắc tại các trạm hải văn ven biển, xu thế biến 

đổi mực nước biển trung bình năm không giống 

nhau (Nguyễn Văn Vĩnh, 2017 [9]). Hầu hết 

các trạm có xu hướng tăng, nhưng một số ít 

trạm lại không thể hiện rõ xu hướng này. Xu 

thế biến đổi trung bình của mực nước biển dọc 

bờ biển Việt Nam là khoảng 2,8mm/năm. Số 
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liệu mực nước đo đạc từ vệ tinh từ năm 1993 

đến 2010 cho thấy, xu thế tăng mực nước biển 

trên toàn Biển Đông là 4,7mm/năm, phía Đông 

của Biển Đông có xu thế tăng nhanh hơn phía 

Tây (Nguyễn Văn Vĩnh, 2017 [9]). Từ chuỗi số 

liệu độ cao mực nước biển trung bình trong 20 

năm từ 1993 - 2012 đã chỉ ra rằng xu thế tăng 

mực nước trong Biển Đông có thể tách thành 

các giai đoạn 1993 - 2001, 2007 - 2010, còn 

giai đoạn 2002 - 2005 mực nước khu vực hầu 

như không biến đổi (Trần Văn Chung và Bùi 

Hồng Long, 2016 [10]). Từ các kết quả phân 

tích mực nước 20 năm bước đầu có thể nhận 

xét rằng xu thế diễn biến của mực nước trong 

khoảng thời gian từ 3 - 7 năm. Sự tăng bất 

thường độ cao mực nước trong 2001 và 2010 

đều nằm trong thời kỳ hoạt động của La Niña. 

Từ kết quả này cho thấy độ cao bề mặt nước 

biển 1993 - 2012, đã thấy xuất hiện sự gia tăng 

độ cao mực nước nhanh bắt đầu từ năm 2007, 

bước đầu có thể nói đã có ảnh hưởng đến sự 

biến đổi khí hậu trong khu vực Biển Đông 

(Trần Văn Chung và Bùi Hồng Long, 2016 

[10]). Để khẳng định cho các nhận xét về sự gia 

tăng mực nước bắt đầu từ năm 2007, Trần Văn 

Chung và cs. (2019) [11] đã phân tích dữ liệu 

mực nước tại trạm Quan trắc Hải dương học và 

môi trường biển Cầu Đá trong 42 năm (1975 - 

2016), kết quả cho thấy xu thế tăng mực nước 

bắt đầu từ năm 1999. Trong giai đoạn 42 năm 

có 02 năm dao động mực nước trung bình năm 

thấp nhất là 1988 và 1998. Điểm đặc biệt được 

ghi nhận từ năm 2006 (2006 - 2016) mực nước 

trung bình năm đều nằm trên mực nước trung 

bình nhiều năm. Trên biến trình dao động mực 

nước trung bình năm cho thấy xu thế tăng mực 

nước đã xảy ra, xu thế dao động mực nước bắt 

đầu tăng từ năm 1999. Sự dâng mực nước sau 

2006 diễn ra là khá nhanh và không thấy có xu 

thế suy giảm mực nước.  

Để xem mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí 

hậu lên mực nước trong vùng biển Cà Mau, 

chúng tôi đã sử dụng số liệu đo mực nước tại 

trạm thủy văn Cà Mau (TTVCM) (thuộc lưới 

trạm cơ bản của Trung tâm Khí tượng Thủy văn 

Quốc gia). Có thể xem đây là nguồn số liệu khá 

phù hợp và khách quan trong nhận định tác 

động của hiện tượng biến đổi khí hậu đến dao 

động mực nước sông Gành Hào, thể hiện qua vị 

trí trạm đo mực nước sông đã hạn chế tối đa các 

tác động trực tiếp ảnh hưởng đến mực nước như 

của sóng, dòng chảy biển, tương tác sông - biển. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Cơ sở dữ liệu 

 Để tìm hiểu về xu thế biến đổi mực nước 

theo chu kỳ nhiều năm của vùng nhánh sông 

Gành Hào (địa phận tỉnh Cà Mau) có thật sự 

chịu tác động của biến đổi khí hậu hay không, 

chúng tôi sử dụng chuỗi số liệu mực nước đo 

dài hạn tại TTVCM. Trạm nằm ở vị trí địa lý có 

kinh độ:  105o08’55.3” Đông; vĩ độ: 

09o10’20.9” Bắc (thuộc mạng lưới trạm cơ bản 

của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia); 

trạm đo đặt bên bờ trái sông Gành Hào, thuộc 

khóm 4, phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau. Khoảng cách từ tuyến quan trắc: Cách 

trạm khoảng 150m về phía hạ lưu là nơi nhập 

lưu giữa sông Gành Hào và kênh xáng Cà Mau 

- Bạc Liêu. Trạm cách cửa biển Gành Hào 

khoảng 50km. Đoạn sông đặt trạm tương đối 

thẳng, dài khoảng 500m, độ rộng lòng sông lúc 

nước lớn là 80m, lúc nước ròng trên 60m. Mặt 

cắt ngang hình lòng chảo cân đối, phân bố độ 

sâu tương đối đều, chỗ sâu nhất gần 6m. Địa 

chất đáy sông là phù sa, cát và sét (Hình 2.1). 

Bộ số liệu mực nước được thu thập trong 30 

năm (1990 - 2019), đây là bộ dữ liệu tương đối 

đồng bộ được đo trên hệ thống máy tự ghi mực 

nước hiệu Stevens A71 do Mỹ sản xuất.  
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Hình 2.1. Vị trí trạm thủy văn Cà Mau 

2.2. Phương pháp tiếp cận 

- Sử dụng phương pháp tính toán thống kê 

truyền thống, tính toán các biến động trung 

bình của mực nước theo tháng, mùa, năm và 

nhiều năm.  

- Từ chuỗi số liệu mực nước của 30 năm, truy 

xuất các cực trị và thời điểm xảy ra cực trị, giá 

trị trung bình của chuỗi số liệu, các thời điểm 

xảy ra cao hoặc thấp bất thường của mực nước. 

- Sử dụng phương pháp phân tích tổ hợp: các 

đối tượng có cùng thuộc tính như trung bình 

mực nước cho các tháng, theo mùa, theo năm, 

theo giai đoạn năm. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Mực nước trung bình tháng 

Dựa trên kết quả phân tích chuỗi dữ liệu 30 

năm, cho thấy mực nước trung bình tháng lớn 

nhất có thể đạt được tại TTVCM là 62,9cm, xảy 

ra 11/2010, đây là thời điểm xảy ra La Niña mạnh 

và thấp nhất -2,8cm xảy ra vào tháng 5/1993, giai 

đoạn không chịu ảnh hưởng của ENSO, giá trị 

trung bình trong 30 năm đạt 28,7cm so với mực 

“0” (mốc Hòn Dấu) (Hình 3.1).  

Trung bình tháng cao nhất trong 30 năm 

nhận thấy có 10 giá trị mực nước cao, cụ thể 

11/2010 (62,9cm); 10/2017 (60,9cm); 01/2019 

(58,7cm); 11/2017 (58,6cm); 10/2019 

(57,5cm); 12/2017 (56,7cm); 11/2007 

(56,5cm); 12/56,2cm); 12/2016 (56,2cm); 

11/2019 (55,4cm); 12/2018 (54,4cm), trong 10 

giá trị cao thì đã có 07 tháng cao nhất trong giai 

đoạn từ năm 2017 trở đi.  

 
Hình 3.1. Biến trình độ cao mực nước z (cm) trung bình tháng (01/1990 - 12/2019) 
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3.2. Mực nước trung bình năm 

Phân tích theo trung bình năm cho thấy theo 

thứ tự từ cao tới thấp có 03 giá trị mực nước 

trung bình năm cao nhất trong 30 năm đều từ 

năm 2017 trở về sau, cụ thể: 2017 (42,3cm); 

2018 (42,1cm); 2019 (44,3cm); (Bảng 3.1, 

Hình 3.2). Biến trình mực nước trung bình năm 

trong 30 năm được thể hiện trên Hình 3.2, cho 

thấy mực nước trung bình năm được dâng lên 

liên tục, đặc biệt là sau năm 2006 và tăng bất 

thường tại năm 2017. Điều này, chứng tỏ tính 

bất thường của giá trị mực nước có liên quan 

đến sự biến đổi khí hậu đã được đề cập nhiều 

trong sự bất thường của hiện tượng thời tiết 

trong những năm gần đây. 

Bảng 3.1. Dao động mực nước (cm) trung bình năm trong 30 năm 

STT Năm Dao động (cm) STT Năm Dao động (cm) 

1 1990 16,1 16 2005 23,6 

2 1991 18,7 17 2006 29,2 

3 1992 16,2 18 2007 31,1 

4 1993 16,1 19 2008 34,4 

5 1994 19,6 20 2009 32,3 

6 1995 23,4 21 2010 33,5 

7 1996 21,6 22 2011 35,9 

8 1997 19,7 23 2012 35,6 

9 1998 20,4 24 2013 36,8 

10 1999 32,3 25 2014 34,6 

11 2000 29,3 26 2015 32,1 

12 2001 28,0 27 2016 36,0 

13 2002 24,5 28 2017 42,3 

14 2003 28,0 29 2018 42,1 

15 2004 24,6 30 2019 44,3 

 

Các biến đổi dị thường của mực nước 1993 - 

2010 đã được ghi nhận trong khu vực Biển 

Đông cũng đã được thể hiện nét khá tương 

đồng trên biểu đồ Hình 3.2. Cụ thể, khi nghiên 

cứu độ cao bề mặt biển trong giai đoạn 1993 - 

2010, Fang và cs. (2014) [12] đã có những nhận 

định mực nước có sự giảm dần và không tăng 

trong giai đoạn 2001 - 2005, tương tự như các 

kết quả đã được ghi nhận trước đó của Cheng & 

Qi (2007) [13], Swapna và cs. (2009) [14], 

Fang và cs. (2006) [15], các nhận định này khá 

phù hợp với kết quả phân tích thể hiện trên 

Hình 3.1, Hình 3.2. Sau đó mực nước của Biển 

Đông tăng trở lại với mức độ nhanh hơn trong 

giai đoạn 2006 - 2010, trong khi đó phân tích 

tại sông Gành Hào, sự tăng nhanh này được 

diễn ra 2006 - 2008. Có một ghi nhận đáng chú 

ý, là từ năm 2006 trở đi, mực nước trung bình 

năm tại Gành Hào dâng cao vượt quá mực nước 

trung bình nhiều năm (30 năm) và không có 

dấu hiệu trở lại vị trí trung bình này. Một biến 

trình mực nước tương đối ổn định trong chuỗi 

phân tích 30 năm xảy ra trong giai đoạn (2008 - 

2015), tuy nhiên trong giai đoạn này có mực 

nước trung bình dâng khá cao so mực nước 

trung bình trong 30 năm (Hình 3.2). 
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Hình 3.2. Biến trình độ cao mực nước trung bình năm  tại trạm Gành Hào (Cà Mau) 

Căn cứ vào kết quả phân tích thực tế tại trạm 

trong 30 năm theo số liệu từng giờ của 

TTVCM, đường xu thế của tiến trình mực nước 

theo trung bình năm được thể hiện trên Hình 

3.2 theo công thức đã làm khớp như sau: 

 

Trong đó: y là giá trị xu thế mực nước trung 

bình năm (cm); x: năm cần tính (hàm phân tích 

cho giai đoạn 1990 – 2019). 

Khi thực hiện phân tách theo trung bình từng 

tháng (Hình 3.3), mực nước trung bình tháng 

tại nhánh sông Gành Hào cao thường rơi vào 

tháng 10 - 12, và thấp thường xảy ra trong các 

tháng 4 - 6. Từ phân tích này, mực nước cao 

nhất năm thường trong tháng 11 (tháng chuyển 

tiếp gió mùa trên khu vực Biển Đông từ Tây 

Nam sang Đông Bắc) và tháng có mực nước 

thấp nhất là tháng 4 (tháng trên vùng Biển 

Đông đang giai đoạn chuyển tiếp gió mùa từ 

Đông Bắc sang Tây Nam). 

 

Hình 3.3. Mực nước trung bình tháng cho nhiều năm (1990 - 2019) 
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4. Thảo luận 

- Sự dâng mực nước sau 2006 diễn ra khá 

nhanh và không thấy có xu thế suy giảm mực 

nước, khá trùng hợp với các kết quả phân tích 

mực nước tại trạm Cầu Đá - Nha Trang và toàn 

vùng Biển Đông, điều này cung cấp thêm bằng 

chứng về tác động mực nước dâng của sự biến 

đổi khí hậu toàn cầu đến vùng Biển Đông.  

- Tại trạm đo mực nước sông Gành Hào (địa 

phận Cà Mau) cho thấy từ năm 2006 đến 2019, 

mực nước biển dâng nhanh và vượt quá vị trí 

mực nước biển trung bình trước đó và không có 

dấu hiệu trở lại vị trí mực nước trung bình ban 

đầu. Trong đó, từ năm 2017 - 2019, mực nước 

đang ở giai đoạn dâng khá cao và chưa có xu 

thế dừng lại. Phân tích này cho thấy các tác 

động của biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến 

mực nước khu vực Cà Mau.  

- Việc chỉ tập trung vào phân tích sự biến 

động mực nước qua thời gian 30 năm, do thiếu 

thông tin đầy đủ về sự nâng/lún nền đất tại khu 

vực có thể ảnh hưởng đến mốc mực nước, dẫn 

đến sự sai khác đáng kể đến sự biến động mực 

nước thực, có thể đưa đến một vài nhận định 

thiếu chuẩn xác. 

- Khi đặt vấn đề nghiên cứu theo các giá trị 

thống kê cần phải chú ý đến sự thay đổi trạng 

thái cân bằng trong giai đoạn mới do ảnh hưởng 

của biến đổi khí hậu, vì vậy các giá trị thống kê 

theo trung bình nhiều năm cần phải cân nhắc, 

xem xét ở thời điểm lấy trung bình và mức độ 

tin cậy của giá trị này so với thời điểm hiện tại 

và cần thiết phải mở rộng phạm vi nghiên cứu 

cho nhiều yếu tố tác động khác với cách tiếp 

cận mới, khoa học và toàn diện hơn trên quan 

điểm ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và mực 

nước biển dâng đến khu vực Biển Đông. 
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